
NGÀNH TIẾNG ANH VÀ NGÔN NGỮ HỌC
BA. (Hons) English Language and Linguistics

KHÓA 2026 (tham khảo)

TT Tên học phần Mã học
phần

Số tín
chỉ

GIAI ĐOẠN 1

NĂM 1 - HỌC KỲ 1
1 General English 1 IENG111 3

2 General English 2 IENG112 3

3 Political Economics IPOL112 2

4 General English 3 IENG113 3

5 General English 4 IENG114 3

6 Public Speaking & Soft skills ISKI101 3

7 Sport Education IGYM101/
IGYM201 1

Tổng 18

NĂM 1 - HỌC KỲ 2
8 General English 5 IENG115 3

9 General English 6 IENG116 3

10 Fundamentals of Information Technology IINF101 3

11 Marxist-Leninist Philosophy IPOL111 3

12 Scientific Sociolism IPOL113 2

13 Listening and Speaking GENG201 3

14 English for Academic Success IENG117 3

Tổng 20

NĂM 2 - HỌC KỲ 1
15 Reading and Writing GENG202 3

16 Critical Listening and Speaking GENG203 3

17 Research Methodology GSKI103 3

18 Phonology and Morphology GLIN101 3

19 Critical Reading and Writing GENG204 3

20 History of Communist Party of Vietnam POL1115 2

21 Ho Chi Minh Ideology POL1114 2

Tổng 19

NĂM 2 - HỌC KỲ 2
22 TESOL 1 GMAJ101 3

23 Pragmatics and Discourse Analysis GLIN104 3

24 Syntax and Semantics GLIN102 3

25 Personal and Professional Development IBUS103 2

26 Industry Visit IBUS104 1

27 Translation & Interpretation Techniques GMAJ103 3

28 Sociolinguistics GLIN103 3

Tổng 18

TỔNG GIAI ĐOẠN 1 (Năm 1 + Năm 2) 75



TT Tên học phần Mã học
phần

Số tín
chỉ

GIAI ĐOẠN 2

NĂM 3 (HỌC KỲ 5 và HỌC KỲ 6)

29 Research and Enquiry HM5001 15

30 Engaging Humanities HM5002 15

31 Analysis of Spoken Language HM5202 15

32 Language History HM5206 15

33 Linguistics Comparison HM5701 15

34 New Media Literacy HM5204 15

35 Language and Gender HM5205 15

36 Field Trip HM5050 15

Tổng số CATS Năm 3 (HK 5 + HK 6) 120

NĂM 4 (HỌC KỲ 7 và HỌC KỲ 8)

37 Communication for Leadership HM6201 30

38 Forensic Linguistics HM6701 15

39 Language Components HM6203 15

40 The Dissertation HM6000 30

41 British Dialects HM6205 15

42 World Englishes HM6206 15

Tổng số CATS Năm 4 (HK 7 + HK 8) 120

TỔNG GIAI ĐOẠN 2 (Năm 3 + Năm 4) 240

Lưu ý:

- Chương trình, kế hoạch đào tạo có thể điều chỉnh theo cập nhật của Trường UoG

- Trường hợp sinh viên bảo lưu, khi nhập học lại phải chuyển khoá học, học phí sẽ áp dụng theo khoá học mới


